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DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHOÁ 
VIII 

 
I .BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHOÁ VIII 
 
T

T 

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ 

1 Ông Trần Ngọc Tăng Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

2 Ông Đoàn Văn Thái Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

3 Ông Nguyễn Hữu Hồng Phó Chủ tịch, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

4 Bà Dương Hồng Hoá Phó Chủ tịch, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

5 Ông Phùng Văn Hoàn Phó Chủ tịch, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

6 Ông Đào Duy Chấp Phó Tổng thư ký, Uỷ viên BTV Trung 

ương Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bì

Định 

7 Ông Đỗ Đình Tân Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

8 Ông Đặng Minh Châu Trưởng ban Đối ngoại phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

9 Ông Vĩnh Quang Lê Tổng biên tập Báo Nhân đạo & Đởi 

sống 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

10 Ông Lê Trung Đạo Giám đốc Truyền hình Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

11 Ông Trần Quốc Hùng Chánh Văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

12 Ông Nguyễn Đức Khải Trưởng ban Tài chính Kế toán Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

13 Bà Đặng Thị Minh Nguyệt  Trưởng ban Xây dựng quỹ nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

14 Ông Lê Thế Thìn Trưởng ban Công tác xã hội và Quản 

lý thảm họa 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

15 Ông Ngô Đình Xây Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ 

Chữ thập đỏ 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việ

16 Ông Trần Chí Liêm Thứ trưởng Bộ Y tế Số 138A Giảng Võ, TP. Hà Nội 

17 Ông Phạm Vũ Luận Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Số 49 Đại Cồ Việt, TP. Hà Nội 

18 Ông Phạm Quang Vinh Cục trưởng Cục Dân vận, Bộ Quốc 

phòng 

Số 61 Cửa Đông, TP. Hà Nội 

19 Ông Phạm Duy Anh Uỷ viên Ban Thường vụ  

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Ngõ 310 đường Nghi Tàm, số 1A

124/22/91, cụm Tứ Liên,  Tây Hồ
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Nam Hà Nội 

20 Ông Phạm Bình Minh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Số 1 Tôn Thất Đàm, TP. Hà Nội 

21 Ông Đàm Hữu Đắc Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh 

Xã hội 

Số 2 Đinh Lễ, TP. Hà Nội 

22 Ông Vũ Anh Dũng Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

Số 9 Đào Duy Anh, TP. Hà Nội 

23 Ông Đôn Tuấn Phong Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân 

dân, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 

Việt Nam  

Số 105 A Quán Thánh, TP. Hà N

24 Ông Nguyễn Hà Nam Phó trưởng ban Thư ký biên tập, Đài 

truyền hình Việt Nam 

Số 43 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà

25 Bà Nguyễn Thị Huệ Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ

Minh 

201 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1, 

Chí Minh 

26 Ông Nguyễn Thanh Sử Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An

27 Ông Phan Như Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà

28 Ông Nguyễn Văn Lâm Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hà
Số 19/52 Phố Tô Ngọc Vân, Tây 
TP. Hà Nội 

29 Bà Nông Thị Phượng Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh La

30 Ông Trần Đăng Vĩnh Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâ

Đồng 

31 Ông Vũ Thành Long  Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quả

Ninh 

32 Bà Phạm Thị Minh Lý Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Só

Trăng 
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33 Ông Đặng Minh Tiến Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Th

Nguyên 

34 Bà Lưu Thảo Liên Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiề

Giang 

 
 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHOÁ 
VIII 

 
TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ 

1 Ông Trần Ngọc Tăng Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

2 Ông Đoàn Văn Thái Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

3 Ông Nguyễn Hữu Hồng Phó Chủ tịch, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

4 Bà Dương Hồng Hoá Phó Chủ tịch, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

5 Ông Phùng Văn Hoàn Phó Chủ tịch, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

6 Ông Đào Duy Chấp Phó Tổng thư ký, Uỷ viên BTV Trung 

ương Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh B

Định 

7 Ông Đỗ Đình Tân Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

8 Ông Đặng Minh Châu Trưởng ban Đối ngoại phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

9 Ông Vĩnh Quang Lê Tổng biên tập Báo Nhân đạo & Đởi 

sống 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

10 Ông Lê Hà Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

11 Ông Lê Trung Đạo Giám đốc Truyền hình Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

12 Ông Trần Quốc Hùng Chánh Văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

13 Ông Nguyễn Đức Khải Trưởng ban Tài chính Kế toán Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

14 Bà Đặng Thị Minh Nguyệt  Trưởng ban Xây dựng quỹ nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

15 Ông Lê Thế Thìn Trưởng ban Công tác xã hội và Quản 

lý thảm họa 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

16 Ông Ngô Đình Xây Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ 

Chữ thập đỏ 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

17 Ông Trần Chí Liêm Thứ trưởng Bộ Y tế Số 138A Giảng Võ, TP. Hà Nội

18 Ông Phạm Vũ Luận Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Số 49 Đại Cồ Việt, TP. Hà Nội 
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19 Ông Phạm Quang Vinh Cục trưởng Cục Dân vận, Bộ Quốc 

phòng 

Số 61 Cửa Đông, TP. Hà Nội 

20 Ông Phạm Duy Anh Uỷ viên Ban Thường vụ  

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam 

Ngõ 310 đường Nghi Tàm, số 1

124/22/91, cụm Tứ Liên,  Tây H

Hà Nội 

21 Ông Phạm Bình Minh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Số 1 Tôn Thất Đàm, TP. Hà Nộ

22 Ông Đàm Hữu Đắc Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh 

Xã hội 

Số 2 Đinh Lễ, TP. Hà Nội 

23 Ông Vũ Anh Dũng Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

Số 9 Đào Duy Anh, TP. Hà Nội

24 Ông Đôn Tuấn Phong Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân 

dân, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 

Việt Nam  

Số 105 A Quán Thánh, TP. Hà 

25 Ông Nguyễn Hà Nam Phó trưởng ban Thư ký biên tập, Đài 

truyền hình Việt Nam 

Số 43 Nguyễn Chí Thanh, TP. H

26 Bà Nguyễn Thị Huệ Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ

Minh 

201 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1

Chí Minh 

27 Ông Nguyễn Thanh Sử Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh A

28 Ông Phan Như Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đ

29 Ông Nguyễn Văn Lâm Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. H
Số 19/52 Phố Tô Ngọc Vân, Tâ
TP. Hà Nội 

30 Bà Nông Thị Phượng Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh L

31 Ông Trần Đăng Vĩnh Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh L

Đồng 
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32 Ông Vũ Thành Long  Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Q

Ninh 

33 Bà Phạm Thị Minh Lý Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh S

Trăng 

34 Ông Đặng Minh Tiến Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T

Nguyên 

35 Bà Lưu Thảo Liên Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T

Giang 

36 Bà Trần Thu Hằng Phó Ban Phụ trách Ban Tuyên truyền 

Thanh thiếu niên 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

37 Ông Nguyễn Quốc Dân Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo cán 

bộ Chữ thập đỏ 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

38 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó ban Chăm sóc sức khỏe, Trung 

ương Hội 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

39 Bà Trịnh Bích Hằng Phó chánh văn phòng Trung ương  Hội Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

40 Ông Trần Việt Hùng Phó trưởng ban Phụ trách Ban Tổ chức 

Cán bộ 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

41 Bà Đào Thị Thanh Tâm Phó trưởng ban Phụ trách Ban Chăm 

sóc sức khoẻ Trung ương Hội 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

42 Ông Nguyễn Đức Thuận  Phó trưởng ban Phụ trách Ban Công 

tác hiến máu đạo 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

43 Bà Lương Thị Hồng Thuý  Phó trưởng ban Đối ngoại Phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

44 Ông Đoàn Văn Tòng Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam Trung ương Hội Chữ thập đỏ V ệ

201 Nguyễn Thị M. Khai, Q 1, 

Chí Minh 

45 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trai Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu trợ 

giúp người NCT 

Số 18 Ngõ 62, Ngách 62/1, Văn

Liễu Giai, Hà Nội 

46 Ông Nguyễn Văn Phiệt Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng 

Đức 

Số 9 Ngõ 42, Lạc Trung, Hai B

Hà Nội 

47 Ông Lê Quang Toàn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh B
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Vũng Tầu 

48 Ông Tô Quốc Đức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạ

49 Bà Lê Thị Minh Khánh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắ

Giang 

50 Ông Đinh Hữu Hoan Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắ

51 Ông Nguyễn Thế Quang Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắ

52 Ông Huỳnh Văn Công Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bế

53 Bà Nguyễn Thị The Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh B

Dương 

54 Bà Mai Thị Thanh Huệ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh B

Phước 

55 Ông Nguyễn Trần Quân Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh B

Thuận 

56 Ông Trần Quốc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh C

57 Bà Nguyễn Tô Phúc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh C

58 Ông Lê Xuân Hồng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắ

59 Ông Nguyễn Đức Thọ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắ

Nông 

60 Bà Bùi Thị Nho Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đ

Biên 

61 Ông Đinh Công Khâm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồ

Tháp 

62 Bà KsorH’ Nhan Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh G
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Hội 

63 Ông Xèn Văn Trà Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh H

64 Ông Nguyễn Minh Toan Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh H

65 Ông Nguyễn Văn Thắng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ T

Nội 

Số 19/52 Phố Tô Ngọc Vân, Tâ

Nội 

66 Ông Nguyễn Quốc Hưng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh H

67 Ông Phan Đình Điều Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hả

Dương 

68 Ông Nguyễn Ngạc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hả

Phòng 

69 Ông Lê Thanh Trí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậ

Giang 

70 Ông Lê Gia Tiến Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Phó Giám đốc Quỹ da cam TW

71 Ông Phan Thanh Thế Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh H

Yên 

72 Ông Ngô Trọng Bình Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh K

Hoà  

73 Bà Trần Thị Mỹ Linh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh K

Giang 

74 Ông Phạm Suý Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh K

75 Ông Lê Khiêm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạ

76 Bà Nguyễn Thị Minh Hải Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh L
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Hội 

77 Bà Trần Kim Phượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh L

78 Ông Nguyễn Minh Khắc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh N

Định 

79 Bà Bùi Thị Mai Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh N

80 Ông Phạm Minh Huy Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh N

Bình 

81 Ông Nguyễn Văn Định Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh N

Thuận 

82 Ông Lê Hữu Chiển Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh P

83 Ông Nguyễn Hữu Nghiệm  Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh P

84 Ông Lê Minh Tuyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Q

Bình 

86 Ông Đặng Văn Mỹ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Q

Ngãi 

87 Ông Vũ Văn Việt Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh S

88 Ông Lê Trung Ngân Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T

89 Ông Bùi Vũ Khúc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T

90 Ông Hoàng Tiến Hiện Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T

Hoá 

91 Ông Trần Xuân Phát  Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thừa

Huế 

92 Ông Trần Văn Dơn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T
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93 Ông Nguyễn Hữu Quý Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh T

Quang 

94 Ông Lê Văn Quận Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩ

Long 

95 Ông Hà Đình Kính Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩ

Phúc 

96 Ông Nguyễn Lục Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hải 

Châu 

Thành phố Đà Nẵng 

97 Ông Nguyễn Văn Tâm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bình 

Chánh 

Ơ 8/9A Nguyễn Hữu Trí, thị trấ

Túc,  Bình Chánh, TP. Hồ Chí M

98 Ông Nguyễn Văn Thương Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Huế Số 68 Đặng Dung, TP. Huế 

99 Bà Lâm Thị Phương 

Thanh 

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh 

Số 60 Bà Triệu, TP. Hà Nội 

100 Ông Nguyễn Trọng Nhu Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Tìm 

kiếm cứu nạn 

Số 26 Hoàng Diệu, TP. Hà Nội 

101 Ông Nguyễn Anh Trí Viện trưởng Viện Huyết học truyền 

máu Trung ương 

Số 78 đường Giải Phóng, TP. H

102 Ông Nguyễn Thanh Xuân Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - 

Bộ Nội vụ 

Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, T

Nội 

103 Ông Lê Ngọc Lợi Uỷ viên Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo 

tỉnh An Giang 

An Hoà Tự, thị trấn Phú Mỹ Hư

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

104 Hoà thượng Tăng Nô Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc 

Trăng 

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc T

105 Ông Hà Thanh Vân Hội viên phó Từ hàn  - Hội đồng 

trưởng quản Hội thánh Cao đài Tây 

Ninh  

Số 4/1 Hùng Vương, khu phố 4

Hoà Thành, huyện Hoà Thành, 

Ninh 

106 Linh mục Phan Khắc Từ Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Uỷ ban 

Đoàn kết Công giáo Việt Nam 

Số 34 Ngô Quyền, TP. Hà Nội 

 

107 Đại đức Thích Thanh 

Phong 

Uỷ viên TT Hội đồng trị sự, Phó Ban 

Từ thiện xã hội - Trung ương Giáo hội 

Số  73 Quán Sứ, TP. Hà Nội 
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Phật giáo Việt Nam 

108 Ông Trần Khánh Chương Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam Số 51 Trần Hưng Đạo, TP Hà N

109 Bà Trương Thị Hoà Uỷ viên Thường vụ Hội Luật gia TP. 

Hồ Chí Minh 

Số 91 Nguyễn Du, TP. Hồ Chí M

110 Ông Nguyễn Ngọc Minh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 

42 Nguyễn Huệ, TP. Huế (0903

111 Ông Nguyễn Lân Trung Trưởng phòng khoa học Đại học Ngoại 

ngữ, Tổng Thư ký Hội Người Việt 

Nam ở nước ngoài  

Số 144 Xuân Thuỷ, TP. Hà Nội

112 Ông Phạm Ngọc Quý Giám đốc Trung tâm thương mại 

Intimex 

Số 22-32 Lê Thái Tổ, TP Hà Nộ

113 Ông Lê Minh Hồng Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty 

Dầu khí Việt Nam 

Toà nhà 18 Láng Hạ, TP. Hà Nộ

114 Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

May 10 

Sài Đồng, Long Biên , TP. Hà N

115 Ông Kiều Trọng Tuyến Phó Tổng giám đốc-Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam 

Số 2 Láng Hạ, TP. Hà Nội 

116 Ông Lý Ngọc Minh Giám đốc Công ty Gốm sứ Cao cấp 

Minh Long 

Số 333 Hưng Định, huyện Thuậ

tỉnh Bình Dương 

117 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM-

DV Thiên Nhân II 

Số 50 Ngô Quang Huy, P. Thảo

2, TP. Hồ Chí Minh 

118 Bà Nguyễn Thị Hải Đường Cố vấn đặc biệt Ban Quản trị HTX, 

Ban Chủ nhiệm HTX Du lịch Vũng 

Tàu 

228 Lê Hồng Phong, Phường 4 

Vũng Tàu 

119 Ông Nguyễn Mạnh Thản Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Ao 

Vua - Ba Vì, TP. Hà Nội 

Tản Lĩnh, Ba Vì, TP. Hà Nội 

120 Bà Cao Thị Thuý Nga Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP 

Quân đội 

Số 3 Liễu Giai, TP. Hà Nội 

121 Ông Nguyễn Thế Cường Phó Tổng giám đốc Công ty CP giám Số 6 Nguyễn Công Trứ, TP. Hà
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định và khử trùng FCC 

 
 


